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CỦA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
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	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Số báo danh
	Môn thi điều kiện
	Môn kiến thức chung
	Môn chuyên ngành
	Tổng điểm
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tin học
	Tiếng Anh
	
	Trắc nghiệm
	Thực hành

(Hệ số 2)
	
	

	
	
	
	
	Điểm
	Điểm
	Điểm
	Điểm
	Điểm
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	I.
	Vị trí việc làm: Phòng Tổ chức - Hành chính.

	1. 
	Lê Thị Thúy Anh
	07/7/1988
	01
	55
	24
	32
	56
	0
	88
	

	2. 
	Nguyễn Văn Đăng
	11/4/1971
	03
	100
	71
	93
	100
	99
	391
	

	3. 
	Lưu Thị Huệ
	12/01/1993
	12
	95
	50
	57
	60
	78
	273
	

	4. 
	Đỗ Anh Kiên
	26/3/1984
	15
	60
	29
	23
	44
	13
	93
	

	5. 
	Phạm Thị Thơm
	30/01/1987
	21
	75
	72
	70
	80
	72.5
	295
	

	II.
	Vị trí việc làm: Phòng Kế hoạch - Tài vụ.

	1. 
	Đỗ Thị Thu Dung
	24/8/1987
	04
	70
	60
	71
	76
	36.5
	220
	

	2. 
	Nguyễn Thu Hà
	14/5/1992
	07
	65
	42
	81
	68
	64.5
	278
	

	3. 
	Bùi Thị Hương
	17/9/1985
	14
	Miễn thi
	8
	52
	48
	14
	128
	ĐH CNTT

	4. 
	Hà Thị Phương Nhung
	01/8/1990
	17
	100
	82
	93
	92
	100
	385
	

	5. 
	Nguyễn Thị Phương Oanh
	04/10/1991
	18
	75
	60
	58.5
	64
	98
	318.5
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	Tin học
	Tiếng Anh
	
	Trắc nghiệm
	Thực hành

(Hệ số 2)
	
	

	
	
	
	
	Điểm
	Điểm
	Điểm
	Điểm
	Điểm
	
	

	1
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	III.
	Vị trí việc làm: Phòng Dịch vụ Quảng cáo.

	1. 
	Kim Thị Lan Anh
	16/11/1988
	02
	60
	14
	37
	55
	35
	162
	

	2. 
	Tạ Việt Dũng
	28/8/1979
	05
	45
	0
	13
	Bỏ thi
	Bỏ thi
	13
	

	3. 
	Phùng Thị Hằng
	27/5/1988
	08
	70
	32
	64
	80
	45
	234
	

	4. 
	Nguyễn Thị Lê
	01/7/1990
	16
	85
	74
	77
	70
	55
	257
	

	5. 
	Vũ Thị Tứ
	20/10/1977
	23
	100
	67
	91
	95
	85
	356
	

	6. 
	Nguyễn Anh Tuấn
	10/10/1978
	24
	85
	22
	67
	75
	50
	242
	


· Môn Tiếng Anh và môn Tin học là môn điều kiện không tính vào tổng điểm.

· Danh sách tổng số có 16 thí sinh.

	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Đã ký)

Nguyễn Thảo Nguyên
	
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Đã ký)
GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tiến Dũng


